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ĐỒ ÁN MÔN HỌC
 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
 Đề tài :

                                                            GVHD 1 : ………………………………..

                                                             SVTH   : ………………………………

                                                            MSSV  : ……………………………….

THÁNG/NĂM

Khung tên của bản vẽ phải làm đúng mẫu kèm theo sau đây.

I. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu bộ bản vẽ kiến trúc (Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt)

2. Xác định vị trí, kích thước (định vị mặt bằng, định vị cao trình  và các kích thước chính)của ba bộ phận chịu lực của công trình để thực hiện nhiệm vụ thiết kế kết cấu là Sàn, Cầu thang bộ, Khung phẳng.

3. Viết thuyết minh thiết kế kết cấu Sàn, Cầu thang bộ, Khung phẳng.

4. Thực hiện bản vẽ kết cấu Sàn, Cầu thang bộ, Khung phẳng (bản vẽ A1).

5. Thời gian thực hiện: 08 tuần.

Thuyết minh: viết tay trên giấy khổ A4, một hoặc 2 mặt.
Bản vẽ được dùng ACAD vẽ trên khổ giấy A1.

Bảng kết quả chạy máy được in vi tính.

Quy mô đề tài:

Yêu cầu chọn kết cấu có hệ chịu lực chính là khung với số tầng giới hạn từ (7-9) tầng và có thể tính theo sơ đồ phẳng (khung phẳng). Đề tài phải thông qua GVHD.

Mỗi phần thuyết minh ( mỗi chương) phải thông qua thầy HD tối thiểu một lần.

Toàn bộ đồ án ( thuyết minh+bản vẽ) phải thông qua thầy HD tối thiểu một lần trước khi bảo vệ.
Tổng thời gian thực hiện: 8 tuần tính từ ngày công bố danh sách nhận đề tài và thầy HD.

Mỗi phần thuyết minh phải thực hiện theo trình tự thiết kế như phần trình bày sau đây: 
II. 
 TRÌNH BÀY NỘI DUNG TÍNH TOÁN 

Bản vẽ kiến trúc: 

Sinh viên tự tìm hoặc thầy HD cung cấp, có thể sử dụng đề tài trong quá trình học môn học Thiết kế công trình dân dụng, chỉnh sửa khối lượng phải thông qua thầy, cô hướng dẫn. 
Cần thiết phải có từ 2-4 bản A1, trong đó thể hiện mặt đứng chính, mặt đứng hông, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc và các mặt bằng: mặt bằng hầm (nếu có), mặt bằng trệt (tầng 1) phải có, mặt bằng các tầng giống nhau, mặt bằng mái (độ dốc thóat nước, kết cấu mái...). 
Chú ý, phải thể hiện các bản vẽ kiến trúc sao cho đủ thuyết minh phần tính kết cấu.

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ SÀN SƯỜN
Trình tự thiết kế
1/ Thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn: Căn cứ bản vẽ kiến trúc chọn  mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, thiết kế hệ dầm sàn, thể hiện thiết kế này trên bản vẽ mặt bằng hệ dầm sàn, nội dung thiết kế bao gồm: định vị hệ trục dầm theo cả hai phương ngang và phương dọc nhà và chọn sơ bộ kích thước các loại dầm:

a/ Hệ dầm chính là hệ dầm liên kết các cột theo phương ngang và phương dọc nhà, có nhiệm vụ nhận tải trọng sàn, tải từ dầm phụ, tải tường xây trên dầm truyền xuống các đầu cột. 

b/ Hệ dầm phụ tựa lên hệ dầm chính làm các nhiệm vụ sau: 

1/ Dầm phụ chia nhỏ ô bản nhằm giảm bề dày sàn, nhằm tránh sự chênh lệch quá lớn về kích thước mặt bằng giữa các ô sàn để có thể chọn cùng một bề dày trên một sàn tầng, dễ bố trí thép, dễ thi công.

2/ Dầm phụ chừa lỗ trống trên sàn (lỗ thông tầng, lỗ cầu thang, lỗ thang máy...). 

3/ Dầm phụ để hạ thấp sàn khu vực khối vệ sinh (nếu có).

4/ Dầm phụ để đỡ tường ngăn phòng. Nếu tường bằng vật liệu nhẹ(<50 daN/m2), hoặc tường thấp, không kín ( tổng trọng lượng nhỏ) có thể không cần làm dầm phụ đỡ tường  (nhưng phải tính tổng trọng lượng tường quy về tĩnh tải sàn). 

Nhớ rằng, trên mặt bằng sàn có bố trí dầm ta phải tính tải trọng tường xây trên dầm (khi tính tải trọng tác dụng lên dầm, cột), dầm biên là tường 20(330daN/m2) và dầm bên trong là tường 10(180daN/m2) nếu không có chỉ dẫn cụ thể. 

Sau khi định vị hệ dầm sàn, ta đánh số các ô sàn trên mặt bằng sàn  này. Thường chỉ cần xét kích thước hai phương giống nhau đánh cùng một số.

Người thiết kế (mặt bằng hệ dầm sàn) có thể không sử dụng hệ dầm phụ, khi đó phải có các biện pháp cấu tạo và tính toán về xuyên thủng của tường xây trực tiếp lên sàn và sự gia tăng nội lực, chuyển vị sàn do tác dụng tải tường không phải là phân bố đều.
2/ Chọn sơ bộ bề dày sàn và tiết diện hệ dầm:
Từ mặt bằng hệ dầm sàn đã có và chức năng của từng ô sàn, căn cứ vào chiều dài nhịp ngắn (L1) của từng ô sàn, ta tiến hành chọn sơ bộ bề dày sàn theo kinh nghiệm như sau: 

Bản hai phương (L2 /L1 ≤  2) chọn hs =(1/40-1/50)L1.

Bản một phương tựa hai cạnh hoặc (L2 /L1 > 2) chọn hs =(1/20-1/30)Lnhịp.

Bản console (nên tránh dùng ) chọn hs =(1/12-1/20)Lnhịp.

Thông thường nên giả định từ một đến hai bề dày sàn, nếu chỉ chọn một bề dày sàn thì chọn theo L1 max  .

Chú ý bề dày sàn phải thỏa yêu cầu cấu tạo (nhà dân dụng ( 5cm) và phải thỏa điều kiện chịu cắt không cốt đai. 
Phần này chọn tiết diện dầm gần đúng theo kinh nghiệm như sau:

Hệ dầm chính (ngang, dọc) là các kết cấu siêu tĩnh nên chọn:

Tiết diện chữ nhật (b.h) với b= (0,3-0,5)h và h=(1/12 -1/14)L, h là chiều cao dầm đặt theo phương trọng lực. Nếu các nhịp dầm có chênh lệch < (10%-20%) có thể chọn một cỡ chiều cao, nếu nhịp chênh lệch lớn phải thay đổi chiều cao dầm, chú ý chọn chiều cao và chiều rộng dầm phải 
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, cũng nên chú ý không chọn bề rộng dầm quá lớn, bdầm ≤ bcột.
Nếu dự kiến xác định nội lực sàn theo bản đơn thì sinh viên phải chọn chiều cao dầm đỡ sàn thỏa mãn yêu cầu hd/hs >=3.

3/ Tiến hành tính tải trọng lên sàn:

a/ Xác định cấu tạo các lớp sàn bằng cách vẽ cấu tạo sàn. Thường trên một sàn tầng có hai loại sàn: sàn thường và sàn vệ sinh. 

a-1 Tĩnh tải (daN/m2) Căn cứ cấu tạo sàn tính tĩnh tải tiêu chuẩn (trọng lượng riêng x thể tích),  tính tải trọng tính toán bằng cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy, nên đưa kết quả tính vào bảng. Cần xem tài liệu [1],[2].

a-2 Hoạt tải (daN/m2): dựa vào chức năng sàn (2737-1995) tính hoạt tải toàn phần tiêu chuẩn, tính tải trọng tính toán bằng cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy.


Tải trọng tác dụng lên sàn: q = g + p (daN/m2 ) với g, p lần lượt là tĩnh tải tính toán và hoạt tải toàn phần tính toán. 

4/ Sơ đồ tính & xác định nội lực: có thể dùng 2 cách:

a/ Tính như bản đơn: xem từng ô bản chịu lực độc lập nhau, tải trọng ở ô này không ảnh hưởng đến ô liền kề, cách này chỉ được chấp nhận khi trước đó đã chọn hệ dầm sàn có độ cứng chống uốn, chống  xoắn lớn (hd( 3hb ). 
+Sơ đồ tính:   khi độ cứng của hệ dầm sàn thỏa  hd( 3hb  có thể xem như cạnh bản tựa ngàm, sơ đồ tính mỗi ô bản theo bản đơn sẽ là bản ngàm 4 cạnh.
+Xác định nội lực: để xác định nội lực, cần xác định tỷ số:
-Khi L2 /L1 > 2 : Bản chủ yếu chịu lực theo phương cạnh ngắn, tại vị trí trung tâm bản, cắt một dải bản rộng 1m theo cạnh ngắn (L1), tính như dầm một nhịp, ngàm hai đầu, không tính nội lực theo phương cạnh dài nhưng vẫn phải bố trí thép nhịp và gối theo cạnh dài ( hàm lượng thép 
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-Khi L2 /L1 ≤ 2: Bản chịu lực theo cả hai phương , xác định nội lực theo bảng tra sơ đồ 9 (bản ngàm 4 cạnh) như sau:


-Cắt dãi bản rộng 1m tại giữa nhịp theo cả hai phương (L1 và L2), mômen gối và mômen nhịp của các dãi bản này xác định theo chỉ dẫn tính bằng bảng tra 11 sơ đồ, xem tài liệu [3].

Với ô sàn ban công có một cạnh là dầm môi, thường gán cạnh tựa dầm môi là khớp vì độ cứng của dầm môi không thỏa giả thiết ngàm, lúc đó với sơ đồ cạnh tựa của là khớp, không có mômen để tính thép gối, ta vẫn phải bố trí thép gối (
[image: image4.wmf]min

%

m

.

Hàm lượng thép 
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b/ Tính như bản liên tục: xem tải trọng tác dụng lên ô bản này có ảnh hưởng  đến các ô chung quanh (vì bê tông cốt thép bản sàn là thi công toàn khối), cách này phù hợp với điều kiện làm việc thực tế của bản, nên dùng khi hệ dầm sàn có độ cứng chống uốn, chống xoắn nhỏ. Xác định nội lực bản liên tục theo phần mềm SAP 2000, hay SAFE. Nên tổ hợp tải trọng sàn để xác định nội lực bất lợi nhất của từng ô sàn. Để xác định vị trí hoạt tải ảnh hưởng đến mô men gối hay mô men nhịp của từng ô bản ta phải dùng mặt ảnh hưởng. Tính gần đúng nội lực cho từng dãi giữa bản có thể cách áp dụng chất hoạt tải cách nhịp kề nhịp như bài toán chất hoạt tải của dầm liên tục.


5/ Xác định cốt thép bản sàn như cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật (b=100cm, h=bề dày sàn) đặt cốt đơn. Kết quả toàn bộ tính nội lực và thép sàn nên đưa vào bảng kết quả cho gọn vì quá trình tính thép sàn cho từng ô lập đi lập lại.


6/ Kiểm tra hàm lượng thép và độ võng sàn. 

Hàm lượng thép chọn 
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phải thỏa điều kiện:
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Độ võng của cấu kiện phải thỏa điều kiện:
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Độ võng của dãi rộng 1m giữa sàn theo phương L1 có thể tính gần đúng theo công thức của SỨC BỀN VẬT LIỆU như sau:
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là tải tác dụng lên dải rộng 1m theo phương L1, q=q1 + q2, với q tải toàn phần,  ( là hệ số Poisson =0,12-0,2. 

Có thể tính gần đúng độ võng của dãi bản giữa nhịp chịu tải trọng phân bố đều theo công thức của LÝ THUYẾT TẤM MỎNG với điều kiện liên kết hai cạnh đối của bản như nhau. Công thức có dạng:
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Với a=L1; D: Độ cứng trụ của bản.
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 xác định theo bảng sau:
Trong ñoù heä soá 
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 ñöôïc tra theo baûng sau ñaây:
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VẤN ĐỀ DÙNG HỆ DẦM TRỰC GIAO


Với ô bản có nhịp lớn (6m-8m) để giảm bề dày sàn và độ võng sàn, người ta thường dùng hệ dầm trực giao, khi đó cần chú ý chọn tiết diện dầm đảm bảo độ cứng thỏa điều kiện ngàm các cạnh bản. Dùng sơ đồ tính như bản đơn trong trường hợp này có sai số lớn vì chuyển vị của hệ dầm trực giao lớn hơn chuyển vị của hệ dầm chính đỡ nó. Nếu có điều kiện nên sử dụng SAFE xác định nội lực và độ võng cho cả ô sàn có hệ dầm trực giao nhằm kể đến sự làm việc đồng thời hệ dầm và các ô sàn, kết quả sẽ chính xác hơn. 

Khi cho xây tường bao che trên sàn mà không có dầm phụ đỡ tường cần phải kiểm tra điều kiện chống xuyên của sàn và kiểm tra sự gia tăng nội lực sàn do tải tường tác dụng theo đường, không phải phân bố đều.  


7/ Vẽ bản vẽ bố trí thép sàn phải thể hiện bố trí thép trên mặt bằng và tối thiểu trên hai mặt cắt theo hai phương, phải có bảng thống kê thép, mỗi thanh thép phải ghi chú ít nhất 2 lần trên một bản vẽ. Phần ghi chú cần ghi rõ loại bêtông, loại thép, bề dày lớp bảo vệ. Ghi rõ trong thuyết minh bố trí thép sàn được thể hiện ở bản vẽ KC01/07.

CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ
Trình tự thiết kế

Có thể chọn cầu thang có kết cấu đặc biệt, hoặc thông thường: hai vế, ba vế, bốn vế, xoắn ốc...Nên chọn cầu thang ứng với lối đi lên chính của công trình và là cầu thang nối các sàn tầng đã tính ở chương 2. Nếu tính cầu thang từ tầng 1 (quen gọi là tầng trệt, khi đó tầng 2 gọi là lầu 1) lên tầng hai phải chú ý độ cao tầng của nó và cần đảm bảo độ dốc bản xiên không đổi, chú ý gối tựa chọn thang tầng 1 là gì ( móng thang hay đà kiềng…). 


1/ Vị trí và cấu tạo cầu thang: Vẽ mặt bằng, mặt cắt để chỉ rõ hệ trục cột gánh đỡ toàn bộ tải trọng cầu thang, định vị cầu thang trên mặt bằng vả thể hiện bản vẽ mặt cắt để định vị theo chiều cao. Ghi các kích thước chính trên mặt bằng, mặt đứng, đặt tên các bộ phận hình thành nên cầu thang. Dựa trên bản vẽ thiết kế kiến trúc cầu thang và nhiệm vụ mà xác lập kết cấu chịu lực chính của cầu thang thật rõ ràng. 


Hệ chịu lực chính của cầu thang liên thông giữa hai sàn tầng là hệ kết cấu gánh đỡ toàn bộ tải trọng của cầu thang trong phạm vi hai tầng này (cột, dầm chính, dầm phụ, dầm chiếu nghỉ...) 

Phải thể hiện vị trí cột, dầm thang, limon (nếu có), bản thang, sơ đồ chia bậc. Từ đó, chọn sơ đồ tính kết cấu loại bản dầm, bản có một limon giữa hay biên, hai limon giữa hay hai biên. Tùy theo sơ đồ cấu tạo và sơ đồ tính kết cấu mà tính các bộ phận chịu lực chính của cầu thang.

2/ Chọn sơ bộ bề dày bản thang.

a/ Thể hiện bằng hình vẽ cấu tạo bản xiên, bản chiếu nghỉ, bậc thang, ghi kích thước bề dày các lớp, bề rộng, bề cao.

b/ Giả định bề dày bản thang như phần sàn, thường chọn kết cấu bản làm việc một phương.

3/ Tính tải trọng:

a/ Tĩnh tải (daN/m2) nên tính trọng lượng bản thân của 1m2 bản thang dù là bản ngang hay bản xiên, phải nhớ trọng lượng của vật có phương và chiều của trọng lực (phương dây dọi). Khi tính tải trọng do trọng lượng của lớp gạch xây bậc, lớp gạch ốp mặt bậc ta nên quy chúng thành các lớp vật liệu song song với  bản thang BTCT có bề dày tương đương (điều kiện quy đổi tương đương là diện tích tiết diện bằng nhau).

b/ Hoạt tải (daN/m2), trị số hoạt tải lấy theo tiê chuẩn tải trọng và tác động (TCVN 2737-1995). Chú ý, hoạt tải trên bản xiên cùng phương, cùng chiều như tĩnh tải nhưng chỉ tác dụng trên mặt ngang (do bậc nằm ngang) có thể tính gần đúng trên mặt xiên như tĩnh tải, hoặc quy hoạt tải từ mặt ngang lên mặt xiên như tĩnh tải theo cách nhân trị số hoạt tải cho cos( (( là góc của bản xiên và phương ngang).

Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang:  q=tĩnh tải +hoạt tải.(daN/m2).

4/ Sơ đồ tính, xác định nội lực:

a/ Gán sơ đồ tính: Thí dụ chọn cầu thang hai vế không limon, ta cắt dãi bản rộng 1m theo phương dọc bản thang, xét điều kiện thi công cầu thang từ thép chờ ta nên chọn sơ đồ tính của dãi bản thang là 1 khớp cố định +1 khớp di động. Khớp di động chọn ở dầm chiếu nghỉ. Không nên chọn sơ đồ hai đầu khớp cố định vì khi đó dầm chiếu nghỉ sẽ chịu lực xô ngang lớn. Cách cắt dãi rộng 1m này sẽ biến tải tác dụng trên 1m2 thành tải tác dụng trên m dài.

Cách chọn sơ đồ tính này cho kết quả mô men nhịp luôn luôn dư, vì không xác định dư bao nhiêu nên lấy 100% giá trị để tính thép nhịp. Thép gối tính theo giá trị 40% mô men nhịp nhưng không nhỏ hơn hàm lượng cấu tạo 
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 b/ Không gán sơ đồ tính: khai báo mô hình cầu thang và tải trọng tác dụng bằng SAP hay ETABS, qua đó kể đến sự làm việc đồng thời cột, dầm, bản thang. Cách này thừa nhận sự làm việc liên tục về vật liệu giữa các cấu kiện hình thành cầu thang, điều này khác với thực tế thi công bố trí thép cầu thang từ thép chờ từ các cấu kiện có trước, nếu thép chờ không đúng vị trí hay thanh thép không thẳng thi không thể xem là vật liệu liên tuc, toàn khối được.

5/ Tính thép cho bản thang, chọn thép, kiểm tra hàm lượng.

6/ Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bản thang.

7/ Bản vẽ: Thể hiện bản vẽ bố trí thép, ghi số bản vẽ.

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG PHẲNG.

Nhớ rằng việc chọn hệ chịu lực chính cho công trình đã được lập luận từ chương 1(Cơ sở thiết kế). Phần này tiến hành thiết kế khung theo trình tự sau:

1/ Sơ đồ tính khung: Vẽ sơ đồ khung theo cách: thay thanh bằng đường trục, xem liên kết dầm và cột là nút cứng, liên kết cột và móng là ngàm, liên kết móng và đất phải được cấu tạo như vật thể liên tục toàn khối và bất biến. Chỉ rõ cao trình ngàm. Thông thường cao trình cốt không xác định từ bản vẽ kiến trúc lấy là cao trình nền hoàn thiện của tầng 1 hay trệt. 

Nếu nhà không hầm và địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm tại mặt trên của đài móng, vị trí này vào khoảng -1m đến -1,5m so với mặt đất hiện hữu. 

Nếu nhà có hầm và địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm tại mặt trên của đài móng, mặt này nên lấy trùng với mặt trên của sàn tầng hầm, vị trí này lấy theo cao trình của sàn tầng hầm xác định bởi bản vẽ kiến trúc. 

Về hệ đà kiềng móng:

Với nhà có hầm ta lấy mặt trên của sàn tầng hầm trùng với mặt trên của đài móng nên chính hệ đà và sàn tầng hầm là kết cấu giằng móng hữu hiệu , tăng cường tốt cho giả thiết ngàm chân cột.

Với nhà không hầm ta vẫn phải có hệ đà kiềng móng, tốt nhất là đặt ngay mặt trên của đài móng, hoặc đưa lên một đoạn ngắn và dùng hệ kiềng này đỡ tường tầng trệt hay chân cầu thang bộ của tầng trệt, không nên đưa hệ kiềng móng vào sơ đồ khung, cần xem hệ kiềng móng là một phận thuộc móng, nó có mặt nhằm tăng độ cứng cho liên kết móng và đất, nhờ vậy giả thiết ngàm tại mặt cắt chân cột được tăng cường, hệ chịu lực gần với sơ đồ tính đã chọn hơn.


2/ Vẽ mặt bằng truyền tải từ sàn lên dầm khung để biết sơ bộ trị số tải tác dụng lên khung, vị trí tải tập trung, chỉ cần vẽ tượng trưng mặt bằng của 1 sàn tầng đại diện nào đó.  


3/ Chọn sơ bộ tiết diện cột, dầm. 

Chọn sơ bộ chiều cao dầm khung theo nhịp, lúc chọn sơ bộ hệ dầm sàn thì kích thước này đã có rồi, chỉ cần nhắc lại. Cụ thể, hệ dầm của khung là thuộc kết cấu hệ siêu tĩnh bậc cao, do đó nên chọn hd=(1/12-1/14)Ld. 
Lấy chiều cao dầm lớn khi là dầm tĩnh định và chịu tải lớn và ngược lại lấy chiều cao nhỏ khi hệ siêu tĩnh và chịu tải trọng bé, bd =(0,2-0,3)hd. và bd ≤bcot
 Giả định diện tích tiết diện cột theo diện tích truyền tải.
Diện tích truyền tải là phần diện tích sàn mà cột gánh đỡ. Phần này cần tính cộng dồn tổng tải trọng (tĩnh tải và họat tải) từ trên xuống đến vị trí tiết diện cần giả định theo công thức: 
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Chú ý: phần tính lực nén N là bắt buộc, không cho phép chọn theo kinh nghiệm.
Nhà vuông chọn cột vuông, nhà mặt bằng chữ nhật chọn cột chữ nhật. Nếu hai chiều của mặt bằng chênh lệch < 10%-20% nên chọn cột vuông. Cạnh cột phải ≥200 và ≥ cạnh b của dầm. Khoảng 2 đến 3 tầng thay đổi tiết diện 1 lần, cạnh cột trong mặt phẳng khung nên thay đổi trong khoảng (5cm-10cm). Ghi nhận trị số tổng tải trọng tác dụng lên từng chân cột trong giai đoạn này, có thể dùng trị số tính lực nén sơ bộ này để kiểm tra lực nén của các cột khi giải nội lực bằng máy tính. 

Dùng điều kiện cân bằng lực để kiểm tra.

Chú ý rằng ứng với  1 tổ hợp tải thì  tổng lực theo phương đứng phải bằng tổng lực nén tại các chân cột, tổng lực ngang phải bằng tổng lực cắt, tương tự khi kiểm tra tổng mômen. 


4/ Tính tải trọng lên khung (đồ án này chỉ tính khung phẳng-bắt buộc): 
a/ Tải trọng đứng:

Tải trọng tác dụng lên dầm khung bao gồm: tải trọng phân bố( trọng lượng dầm, trọng lượng tường, tải trọng sàn quy đổi),  tải trọng tập trung lên dầm khung (do dầm phụ), tải trọng tập trung về nút khung (do các dầm dọc). Tải phân bố đơn vị là daN/m, tải tập trung đơn vị là daN. 


Phần xác định tải trọng này là phải có, cần áp dụng nguyên tắc xác định diện tích truyền tài từ sàn qua dầm để thuyết minh việc tính tải trọng đứng lên dầm khung và tải trọng về nút khung.

Khi nhà có thang máy, phải xác định phạm vi hoạt động của thang máy để có thể sơ bộ truyền lực tác động của thang máy vào khung phẳng  của công trình. Thông thường nên thiết kế các dầm phụ đỡ thiết bị thang máy sao cho cho toàn bộ tải trọng thang máy truyền vào các đầu cột chính, tại mức thấp nhất của thang máy có thể có móng riêng hay chung với công trình, nếu là móng chung phải truyền tải này vào vị trí tương ứng. Nếu không có catalog thang máy có thể tính tải trọng thang máy gồm sức tải người, trọng lượng khung thang, hệ số vượt tải, hệ số động (có thể lấy Kđ = 1,5). Nên tham khảo catalog  thang máy của các hãng Ortis, Schindler.


Tính tải trọng gió, Xem chỉ dẫn trong TCVN 2737-1995, với nhà ít tầng (( 9tầng), tải trọng gió xem là phân bố đều  trên chiều cao cột của từng tầng, cường độ tải gió lấy tại cao trình đầu cột. Gần đúng có thể coi là gió phân đều trên hai hoặc ba tầng, chỉ dẫn tính gió xem tài liệu [2].


5/ Các trường hợp tải: Vẽ sơ đồ chất tĩnh tải và hoạt tải lên dầm khung,  (tham khảo phần dầm). Sơ đồ đặt tải trọng lên dầm khung nên phân ra các trường hợp như sau:

1. Trường hợp 1: Tĩnh tải

2. Trường hợp 2: hoạt tải cách nhịp I.

3. Trường hợp 3: hoạt tải cách nhịp II.

4. Trường hợp 4: hoạt tải kề nhịp I.

5. Trường hợp 5: hoạt tải kề nhịp II.

6. Trường hợp 6: gió trái.

 
7. Trường hợp 7: gió phải.


-Xác định nội lực khung do các trường hợp tải trên đây gây ra bằng phần mềm SAP.


6/ Tổ hợp tải trọng: tìm các trường hợp tải gây ra nội lực lớn nhất cho từng phần tử của khung bằng phần mềm hay dùng Excel theo các cấu trúc sau đây: [1+2], [1+3], [1+4], 1+5], [1+6], [1+7], [1+2+6], [1+2+7], [1+3+6], [1+3+7], [1+4+6], [1+4+7], [1+5+6], [1+5+7],  [1+2+3], [1+2+3+6], [1+2+3+7], chú ý khi sử dụng >=2 hoạt tải thì trị số hoạt tải phải nhân hệ số tổ hợp 0,9.
Phần này phải trình bày kết quả hai hình thức:

+ Biểu đồ bao M, Q, N

+ Bảng ghi kết quả nội lực của các phần tử Dầm, Cột sau khi đã tổ hợp xong.

7/ Xác định cốt thép khung:


Đối với dầm tính như cấu kiện chịu uốn, với cột tính như cấu kiện chịu nén lệch tâm, kiểm tra hàm lượng thép, nếu thỏa, tra bảng chọn đường kính thép, kiểm tra hàm lượng thép chọn.


8/ Vẽ bản vẽ bố trí thép khung, chú ý cấu tạo nút khung, Ghi số bản vẽ.



Chú ý : Các hệ số tổ hợp phải lấy theo chỉ dẫn của quy phạm ( tài liệu [2]). 

Phải kiểm tra hàm lượng cốt thép (min < ( < (max để đảm bảo sự làm việc đồng thời giữa bêtông và cốt thép. Nhà cao tầng phải kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà,  chuyển vị ngang max phải nhỏ hơn H/500, H/750…xem tài liệu [1] .

Kết quả nội lực, các biểu đồ nội lực và kết quả tổ hợp in trong phần phụ lục, sinh viên nên in và nghiên cứu đọc cho được các số liệu này. Kết quả tính thép và kết quả chọn thép và biểu đồ bao M,Q,N in trong phần thuyết minh.

Kết quả tính khung là quan trọng, rất cần kiểm tra thật kỹ, phải trình bày các cách thức kiểm tra kết quả tính toán bằng phần mềm. 


Bản vẽ phải thể hiện đủ các bộ phận chịu lực đã được thiết kế, trong đó tất cả thép phải được đánh số, đặc biệt ghi đầy đủ các kích thước chi tiết bố trí cốt thép để có thể thi công, nhất là phần cấu tạo nút khung, neo, cắt, nối thép, mọi hình vẽ phải ghi tỷ lệ và phải lấy tỷ lệ theo quy ước chung của bản vẽ kỹ thuật.

Một bản vẽ được coi là đủ thì không thể thiếu bảng thống kê vật liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

[1] TCVN 5574-2012  Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê-tông cốt thép.

[2] TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

[3] Bài giảng môn học Thiết kế Công trình Dân dụng-Trần Tấn Quốc, 2016, ĐHCNSG.

MỘT VÀI KÝ HIỆU CẦN NHỚ:
1/ Sử dụng “cấp độ bền chịu nén” và “cấp độ bền chịu kéo” của bêtông ký hiệu là B và Bt thay cho “mác chịu nén” và mác chịu kéo” của bêtông.

2/ Cấp độ bền chịu nén” (và “cấp độ bền chịu kéo” ) là  giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén (hay kéo) tức thời, tính bằng Mpa, với xác suất >=95%, xác định trên các mẫu 150x150x150, tuổi 28 ngày.

3/ Tương quan giữa “cấp độ bền chịu nén” và “cấp độ bền chịu kéo” của bêtông với mác chịu nén” và mác chịu kéo” của bêtông nặng như sau:

	
	B15
	B20
	B25
	B30
	B35
	B40

	
	M200
	M250
	M350
	M400
	M450
	M500

	Rb, MPa
	8,5
	11,5
	14,5
	17
	19,5
	22

	Rbt, MPa
	0,75
	0,9
	1,05
	1,2
	1,3
	1,4


Rb , Rbt        là cường độ tính toán chịu nén và chịu kéo của bêtông

cường độ tính toán = cường độ tiêu chuẩn chia cho hệ số độ tin cậy

Hệ số độ tin cậy khi nén của bê tông nặng khi tính kết cấu TTGH1 là 1,3 

Hệ số độ tin cậy khi nén của bê tông nặng khi tính kết cấu TTGH2 là 1,0

Hệ số độ tin cậy khi kéo của thép khi tính kết cấu TTGH1 là 1,05 (A-1,C-1,A-II,C-II) 
4/ Đặc trưng của cốt thép

	
	A-I, C-I
	A-II, C-II
	A-III, C-III

	Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn  ,MPa              
	235
	295
	390

	Cường độ chịu kéo tính toán    Rs      ,MPa 
	225
	280
	365


Hệ số độ tin cậy khi kéo của thép khi tính kết cấu TTGH2 là 1,0.     
6/ 1 Mpa = 10 daN/cm2
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-Gạch xây bậc


-Vữa lót


-Bản bê tông


-Vữa trát
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- Bề dày tương đương của đá granit tính cho 1m tới bản xiên


-Bề dày tương đương tính gộp của vữa lót và gạch xây bậc 


-Bề dày bản bê tông


-Bề dày lớp vữa trát





1m





Phương của tải trong (trọng lực)





Phương tính bề dày
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